ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Mã số môn học: IME_Y321

2. Tên học phần: Nội cơ sở lý thuyết

3. Số tín chỉ: 02 (2/0)
4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sỹ đa khoa hệ liên thông
5. Năm học: 2016-2017
6. Giảng viên phụ trách: GVC.PGS.TS Dương Hồng Thái
7. Cán bộ tham gia giảng dạy

1. GVC.PGS.TS Dương Hồng Thái

2. GVC.PGS.TS Trịnh Xuân Tráng 

3. GVC.PGS.TS Nguyễn Trọng Hiếu
4. GV.TS Phạm Kim Liên

5. GVC.ThS Nguyễn Đăng Hương

6. GVC.ThS Nguyễn Văn Thóa

7. GVC.TS Nguyễn Tiến Dũng

8. GV.ThS Lê Thị Thu Hiền

9. GV.ThS Trương Viết Trường

10. GV.PGS.TS Lưu Thị Bình

11. GV.ThS Vũ Tiến Thăng

12. GV.ThS Lương Thị Hương Loan

13. GV.ThS Lương Thị Kiều Diễm

14. GV.BS Đặng Đức Minh

15. GV.BS Dương Danh Liêm

16. GV.ThS Phạm Thị Ngọc Anh

17. GV.BS Triệu Văn Mạnh

18. GV.BSNT Đồng Đức Hoàng

19. GV.BSNT Phạm Ngọc Linh

20. GV.BS Bùi Văn Hoàng

21. GV.BS Nguyễn Thị Thu Huyền

22. GV.BS Trần Văn Học

8. Muc tiêu học phần


Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

- Kiến thức: Có kiến thức cơ bản về triệu chứng học các hệ cơ quan và các hội chứng bệnh lý nội khoa thường gặp

- Thái độ: Xác định tầm quan trọng của việc học triêu chứng học là cơ sở cho thực hành lâm sàng, vì vậy cần có thái độ học tập tích cực, chủ động, từng bước hoàn thiện kiến thức từ mức học thuộc đến khả năng phân tích, quy nạp triệu chứng
9. Mô tả học phần:


Học phần nội cơ sở lý thuyết dành cho sinh viên ngành BSĐK hệ liên thông bao gồm 29 bài giảng lý thuyết, phân bổ cho 30 tiết =2 tín chỉ, trong 4 tuần song song với thời gian thực hành lâm sàng, nhưng kết thúc nội dung giảng lý thuyết trong 3 tuần đầu của học phần. Trong mỗi bài bao gồm nội dung giới thiệu nguyên nhân, mô tả triệu chứng điển hình của mõi hội chứng bệnh lý. Học phần này sẽ bao trùm triệu chứng của bệnh lý nội khoa thường gặp dải đều cho các hệ cơ quan: Tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu và một số hội chứng toàn thân . Đồng thời học phần này giới thiệu các phương pháp thăm khám cận lâm sàng, nhận định các biến đổi cận lâm sàng cơ bản của các hệ cơ quan: Tim mạch,  hô hấp, tiết niệu …

Trong thời gian học học phần này sinh viên được đánh giá bằng 2 bài kiểm tra dạng test và 1 bài thi hết học phần kiểu thi viết truyền thống 

10. Phân bố thời gian


2 (8-4-20)/3
(Trên cơ sở 1 tín chỉ=15 tiết chuẩn=12 giờ lý thuyết trên giảng đường+ 6 giờ thảo luận + 30 giờ tự đọc)
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện: 


Trước khi học học phần này sinh viên phải hoàn thành các môn học sau:


Giải phẫu- giải phẫu bệnh


Sinh lý-Sinh lý bệnh


Sinh hóa

11.2 Yêu cầu:


Sinh viên phải tự biết nội dung cần học ngay từ ngày đầu tiếp cận học phần

Tự đọc lại các môn học điều kiện và các nôi dung của từng bài học dựa trên lịch học của bộ môn và yêu cầu cụ thể của từng bài giảng (nội dung cần đọc trước, tài liệu tham khảo)

Lên lớp đầy đủ các buổi học, tổ chức hoạt động nhóm tốt trong các buổi thảo luận, viết thu hoạch của buổi thảo luận.
12. Nội dung học phần

	STT
	Tên bài, tiểu mục
	Tiểu mục



	1
	Giới thiệu môn học 


	1. Mục tiêu môn học

2. Các điều kiện, yêu cầu, kế hoạch học tập của  môn học

3. Bệnh án, bệnh lich

	2
	Hội chứng van tim
	1. Hẹp hở van hai 
2. Hẹp, Hở van động mạch chủ

3. Hẹp hở van ba lá

	3
	Hội chứng suy tim
	1. Định nghĩa

2. Suy tim phải

3. Suy tim trái

4. Suy tim toàn bộ

	4
	Phù
	1. Đại cương

2. Phát hiện phù và nhận định tính chất

3. Phát hiện các triệu chứng liên quan

4. Các xét nghiệm cần làm

5. Nguyên nhân

	5
	Hôn mê
	1 Đại cương

2. Dấu hiệu lâm sàng của hôn mê

3. Phân giai đoạn hôn mê

4. Các xét nghiệm cần làm

5. Nguyên nhân hôn mê

6. Tiên lượng hôn mê

7. Nguyên tắc chung trong xử trí hôn mê

	6
	Khó thở
	1. Đại cương

2. Triệu chứng lâm sàng

3. Phân loại khó thở

4. Xác định mức độ khó thở

5. Các xét nghiệm cần làm

6. Nguyên nhân

	7
	Sốt
	1. Định nghĩa

2. Cách khám người bị sốt

3. Nguyên nhân sốt

	8
	Hội chứng thiếu máu
	1. Chẩn đoán

2. Nguyên nhân

	9
	Hội chứng xuất huyết
	1. Chẩn đoán

2. Nguyên nhân

	10
	Chẩn đoán hạch to
	1. Cách khám xác định hạch to

2. Phân biệt hạch to

3. Nguyên nhân hạch to

	11
	 Lách to
	1. Chẩn đoán lách to

2. Nguyên nhân lách to

	12
	Đau bụng
	1. Nguyên nhân đau bụng cấp

2. Nguyên nhân đau bụng mạn

	13
	Ỉa chảy và táo bón
	

	14
	Chẩn đoán cổ trướng
	1. Chẩn đoán  cổ trướng

3. Nguyên nhân cổ trướng

	15
	Vàng da
	1. Chẩn đoán vàng da

2. Nguyên nhân vàng da

	16
	Gan to
	1. Chẩn đoán gan to

2. Nguyên nhân gan to

	17
	Hội chứng tràn dịch màng phổi
	1. Triệu chứng

2. Nguyên nhân

	18
	Hội chứng tràn khí màng phổi
	1.Triệu chứng

2. Nguyên nhân

	19
	Hội chứng trung thất
	1. Triệu chứng

2. Nguyên nhân

	20
	Hội chứng đông đặc
	1. Triệu chứng

2. Nguyên nhân

	21
	Một số hội chứng thần kinh thường gặp
	1. Liệt nửa người

2. Liệt hai chi dưới

	22
	Đái máu, đái mủ, đái protein )
	1. Chẩn đoán, nguyên nhân đái máu

2. Chẩn đoán, nguyên nhân đái mủ

3. Chẩn đoán, nguyên nhân đái protein

	23
	Đái ít, đái nhiều, bí đái, vô niệu, đái dắt 
	1. Khái niêm đái ít, đái nhiều bí đái, vô niệu
2. Nguyên nhân đái ít, đái nhiều bí đái, vô niệu

	24
	Hội chứng suy và cường tuyến nội tiết
	1. Hội chứng cường và suy tuyến giáp

2. Hội chứng cường và suy tuyến thượng thận

3. Hội chứng cường và suy tuyến yên

	25
	Thăm dò cận lâm sàng cơ quan hô hấp
	1. Các phương pháp tham khám hình ảnh cơ quan hô hấp
2. Thăm dò chức năng hô hấp

	26
	Thăm dò cận lâm sàng bộ máy tuần hoàn
	1. Xquang timphổi

2. Điện tâm đồ

3. Siêu âm…..

	27
	Thăm dò cận lâm sàng hệ cơ-xương-khớp
	1. Phương pháp thăm khám hình thái
2. Phương pháp thămdò nguyên nhân

	28
	Thăm dò cận lâm sàng hệ tiết niệu
	1. Phương pháp thăm dò hình thái
2. Phương pháp thăm dò chức năng

	29
	Thăm khám cận lâm sàng hệ tiêu hóa
	1. Phương pháp thăm dò hình thái

2. Thăm dò cơ thể bệnh học

3. Thăm dò nguyên nhân

4. Thăm dò chức năng


13. Phương pháp giảng dạy


1. Thuyết trình


2. Thảo luận nhóm

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy

Máy chiếu Projector, case, giấy A0, bút dạ, băng dính…
15. Đánh giá


02 bài kiểm tra thường xuyên hệ số 1,  Thực hiện cuối tuần 1 và 2, hình thức kiểm tra bằng test do bộ môn chủ động tổ chức lên lịch.

01 bài thi hết học phần, hệ số 2, thực hiện ngày T7 của tuần cuối,  hình thức thi viết, do phòng đào tạo lên lịch, bộ môn thực hiện.
16. Tài liệu học tập và tham khảo
* Tài liệu học tập

1. Giáo trình Nội khoa cơ sở- Bộ môn Nội - Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
* Tài liệu tham khảo

2. Nội khoa cơ sở (tập1)- Các Bộ môn Nội- Trường ĐHY Hà Nội- Nxb Y học 2006.

3. Nội khoa cơ sở (tập2)- Các Bộ môn Nội- Trường ĐHY Hà Nội- Nxb Y học 2006.

17. Lịch học

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/Tham khảo
	Hình thức học

	1
	Giới thiệu môn học 
	1
	Dương Hồng Thái
	1-2-3
	TT

	
	Hội chứng van tim
	1
	Nguyễn Đăng Hương
	1-2-3
	TT

	
	Hội chứng suy tim
	1
	Nguyễn Tiến Dũng
	1-2-3
	TL

	
	Khó thở 
	1
	Vũ Tiến Thăng 
	1-2-3
	TT

	
	Hôn mê
	1
	Vũ tiến Thăng
	1-2-3
	TT

	
	Phù
	1
	Trương Viết Trường
	1-2-3
	TT

	
	Chẩn đoán cổ trướng
	1
	Triệu Văn Mạnh
	1-2-3
	TT

	
	Hội chứng thiếu máu
	1
	Triệu Văn Mạnh
	1-2-3
	TT

	
	Hội chứng xuất huyết
	1
	Lương thi Hương Loan
	1-2-3
	TL

	
	Chẩn đoán hạch to
	1
	Lương Thị Hương Loan
	1-2-3
	TT

	2
	 Lách to
	1
	Đồng Đức Hoàng
	1-2-3
	TT

	
	Ỉa chảy và táo bón
	1
	Đồng Đức Hoàng
	1-2-3
	TT

	
	Đau bụng 
	1
	Lê thị Thu Hiền 
	1-2-3
	TL

	
	Sốt
	1
	Lê thu Hiền 
	1-2-3
	TT

	
	Vàng da
	1
	Nguyễn Trọng Hiếu
	1-2-3
	TT

	
	Gan to
	1
	Nguyễn Trọng Hiếu
	1-2-3
	TT

	
	Hội chứng tràn dịch màng phổi
	1
	Dương Danh Liêm
	1-2-3
	TL

	
	Hội chứng tràn khí màng phổi
	1
	Dương Danh Liêm
	1-2-3
	TT

	
	Hội chứng trung thất
	1
	Phạm Kim Liên
	1-2-3
	TT

	
	Hội chứng đông đặc
	1
	Phạm KimLiên
	1-2-3
	TT

	
	Kiểm Tra TX 
	1
	2 GV
	
	Test

	3
	Một số hội chứng thần kinh thường gặp
	1
	Lưu Thị Bình
	1-2-3
	TT

	
	Đái máu, đái mủ, đái protein )
	1
	Nguyễn Văn Thóa
	1-2-3
	TT

	
	Đái ít, đái nhiều, bí đái, vô niệu, đái dắt 
	1
	Nguyễn Văn Thóa
	1-2-3
	TL

	
	Hội chứng suy và cường tuyến nội tiết
	1
	Phạm Thi Ngọc Anh
	1-2-3
	TT

	
	Thăm dò cận lâm sàng cơ quan hô hấp
	1
	Phạm Kim Liên
	1-2-3
	TL

	
	Thăm dò cận lâm sàng bộ máy tuần hoàn
	1
	Vũ Tiến Thăng
	1-2-3
	TT

	
	Thăm dò cận lâm sàng hệ cơ-xương-khớp
	1
	Lưu Thị Bình
	1-2-3
	TT

	
	Thăm dò cận lâm sàng hệ tiết niệu
	1
	Trương Viết Trường
	1-2-3
	TT

	
	Thăm khám cận lâm sàng hệ tiêu hóa
	1
	Dương Hồng Thái
	1-2-3
	TT

	
	Tổng
	30
	
	
	


( TT: Thuyết trình, TL: Thảo luận)

